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	I
	Hạ tầng giao thông và Logistics
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Các dự án tỉnh đang triển khai đầu tư
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông thủy bộ đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau, tỉnh Hậu Giang
	Các huyện: Châu Thành, Phụng Hiệp và Vị Thủy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	2
	Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng đường tỉnh 925B (đoạn từ Xã Vị Thủy đến Vĩnh Thuận Tây)
	Huyện 
Vị Thủy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	3
	Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
	Huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	4
	Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 927 (đoạn từ thị trấn Cây Dương đến thành phố Ngã Bảy)
	Huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	5
	Dự đầu tư xây dựng đường tỉnh 927 (đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình)
	Thị xã Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	6
	Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 929 (đoạn từ ĐT.931B đến quốc lộ 61)
	Huyện Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	B
	Các dự án triển khai mới 
(*): Theo kế hoạch đầu tư của Bộ Giao thông vận tải
	
	
	
	
	
	
	

	B.1
	Các dự án giao thông đối ngoại quan trọng và liên kết vùng
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án trung ương đầu tư trên địa bàn
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ Nam Sông Hậu (*)
	Huyện Châu Thành
	Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	2
	Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 91D (đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang) (*)
	Huyện Châu Thành A
	Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	3
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 61, tại thị trấn Kinh Cùng (*)
	Huyện Phụng Hiệp
	Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	b
	Dự án tỉnh đầu tư
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng tuyến nối Cần Thơ - Hậu Giang (quốc lộ 61C)
	Thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy và huyện Châu Thành A
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	2
	Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường tỉnh 925
	Huyện Châu Thành
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	3
	Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 925D
	Huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	4
	Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 926C
	Thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy và huyện Châu Thành A
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	5
	Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường tỉnh 927C
	Thành phố Ngã Bảy và huyện Châu Thành
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	6
	Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 928C
	Thành phố Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	7
	Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 929 (đoạn từ quốc lộ 61C đến ranh thành phố Cần Thơ)
	Huyện 
Châu Thành A
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	8
	Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 930B
	Huyện Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	B.2
	Các dự án kết nối cao tốc
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án trung ương đầu tư trên địa bàn
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 61, tại thị trấn Cái Tắc (*)
	Huyện Châu Thành A
	Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	b
	Dự án tỉnh đầu tư 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 925C
	Huyện Châu Thành
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	2
	Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 925B (đoạn từ quốc lộ 61 đến quốc lộ 1)
	Huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	3
	Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 927D
	Huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	4
	Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng đường tỉnh 930 
	Thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	5
	Dự án cầu qua kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp
	Huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	6
	Dự án cầu Bảy Ngàn qua kênh Xà No
	Huyện Châu Thành A
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	B.3
	Các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (Tỉnh đầu tư)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nâng tĩnh không cầu Nàng Mau, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy
	Huyện 
Vị Thủy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	2
	Dự án cầu Nguyễn Chí Thanh
	Thành phố Vị Thanh
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	3
	Dự án đầu tư các cầu trên đường tỉnh 927
	Huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	4
	Dự án đầu tư các cầu trên đường tỉnh 931B
	Huyện Vị Thủy và huyện Châu Thành A
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	5
	Dự án đầu tư các cầu trên đường tỉnh 926
	Huyện Vị Thủy và huyện Châu Thành A
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	6
	Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 927B
	Huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	7
	Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng đường tỉnh 928
	Huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	8
	Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 928D
	Huyện Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	9
	Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng đường tỉnh 931B
	Huyện Vị Thủy và huyện Châu Thành A
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	10
	Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 931C
	Thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy và thị xã Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	11
	Dự án cầu Mười Ba Ngàn qua kênh Xà No
	Huyện 
Vị Thủy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	B.4
	Hạ tầng Logistics
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng kho phân phối Mê Công
	Huyện Châu Thành
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	
	
	
	x

	2
	Trung tâm Colde Store Logistics Hậu Giang
	Huyện 
Châu Thành A
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	
	
	
	x

	3
	Trung tâm logistics huyện Châu Thành A tại Khu công nghiệp Nhơn Nghĩa A
	Huyện Châu Thành A
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	
	x

	4
	Trung tâm logistics thành phố Ngã Bảy tại cụm công nghiệp Tân Thành, Ngã Bảy
	Thành phố Ngã Bảy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	
	x

	5
	Trung tâm logistics thành phố Vị Thanh tại cụm công nghiệp Kho tàng bến bãi Tân Tiến
	Thành phố Vị Thanh
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	
	x

	II
	Khu công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Phú
	Huyện Châu Thành
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	2
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Phú 2
	Huyện Châu Thành
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	3
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Hậu 2
	Huyện Châu Thành
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	4
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Hòa
	Huyện Châu Thành A
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	5
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Bình
	Huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	
	x

	6
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhơn Nghĩa A
	Huyện Châu Thành A
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	
	x

	7
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Long Thạnh
	Huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	
	x

	8
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Tân
	Huyện Châu Thành
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	
	x
	
	x

	9
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Hữu
	Huyện Châu Thành
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	
	x
	
	x

	10
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Phước Hưng
	Huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	
	x
	
	x

	11
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Bình II
	Huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	
	x
	
	x

	12
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Bình III
	Huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	
	x
	
	x

	13
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Viễn
	Huyện Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	
	x
	
	x

	III
	Cụm công nghiệp 
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Tỉnh đầu tư - đang thực hiện
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh (Phần mở rộng)
	Thành phố Vị Thanh
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	2
	Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ
	Thị xã 
Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	B
	Kêu gọi đầu tư
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Phước Hưng
	Huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	2
	Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Thành
	Thành phố Ngã Bảy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	3
	Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phú Tân
	Huyện Châu Thành
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	4
	Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Vĩnh Viễn
	Huyện Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	5
	Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Vị Bình
	Huyện 
Vị Thủy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	6
	Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Vị Bình (phần mở rộng)
	Huyện 
Vị Thủy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	
	x
	
	x

	7
	Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Lương Tâm
	Huyện Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	
	x
	
	x

	8
	Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hỏa Lựu 1
	Thành phố Vị Thanh
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	
	x
	
	x

	9
	Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Vị Bình 2
	Huyện 
Vị Thủy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	
	x
	
	x

	10
	Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Lương Tâm 2
	Huyện Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	
	x
	
	x

	11
	Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hỏa Lựu 2
	Thành phố Vị Thanh
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	
	x
	
	x

	IV
	Phát triển đô thị
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong
	Huyện Châu Thành
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	2
	Khu đô thị mới 927C
	Huyện Châu Thành
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	V
	Dịch vụ, thương mại
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nâng cấp chợ Long Mỹ tại thị xã Long Mỹ
	Thị xã 
Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	
	
	
	x

	2
	Đầu tư xây dựng Khu phức hợp chợ kênh Xà No và khách sạn 4 sao tại thành phố Vị Thanh
	Thành phố Vị Thanh
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	3
	Nâng cấp chợ Nàng Mau tại huyện Vị Thủy
	Huyện 
Vị Thủy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	4
	Nâng cấp chợ Bảy Ngàn tại huyện Châu Thành A
	Huyện Châu Thành A
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	5
	Nâng cấp chợ Ngã Bảy tại thành phố Ngã Bảy
	Thành phố Ngã Bảy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	6
	Nâng cấp chợ Ngã Sáu tại huyện Châu Thành
	Huyện Châu Thành 
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	7
	Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tỉnh tại thành phố Vị Thanh
	Thành phố Vị Thanh
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	
	x

	8
	Đầu tư xây dựng chợ đầu mối nông sản tại thành phố Ngã Bảy
	Thành phố Ngã Bảy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	
	x

	9
	Trung tâm Hội chợ triển lãm và xúc tiến thương mại tại thành phố Ngã Bảy
	Thành phố Ngã Bảy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	
	x

	VI
	Lĩnh vực trồng trọt (Tỉnh đầu tư - triển khai mới)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án xây dựng vùng sản xuất khóm đạt chuẩn VietGAP
	Thành phố Vị Thanh, huyện Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ và huyện Vị Thủy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	
	
	x
	

	2
	Dự án xây dựng vùng sản xuất chanh đạt chuẩn VietGAP
	Huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	
	
	x
	

	3
	Dự án phát triển dịch vụ cơ giới hóa trong nông nghiệp
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	4
	Dự án phát triển ngành nghề nông thôn, tiểu thủ công nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
	Các huyện, thị xã,
 thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	5
	Dự án liên kết đầu tư, trồng và sản xuất giống cây ăn quả (Mít) ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, xuất khẩu
	Các huyện, thị xã,
 thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	6
	Bảo tồn và khôi phục quýt đường Long Trị kết hợp du lịch trải nghiệm
	Thị xã 
Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	7
	Dự án xây dựng vùng sản xuất lúa đạt chuẩn VietGAP
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	8
	Dự án xây dựng vùng sản xuất sầu riêng đạt chuẩn VietGAP
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	9
	Dự án xây dựng vùng sản xuất mít đạt chuẩn VietGAP
	Huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	10
	Dự án xây dựng vùng sản xuất rau màu đạt chuẩn VietGAP
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	11
	Xây dựng mô hình sản xuất bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP
	Huyện Châu Thành
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	12
	Phát triển diện tích trồng mít ruột đỏ theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ và phát triển du lịch
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	13
	Nâng cấp, quản lý, cấp mới các vùng trồng tập trung và cơ sở đóng gói được cấp mã số xuất khẩu và tiêu thụ trong nước
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	14
	Xây dựng hệ thống theo dõi và dự báo sâu rầy tự động (Bẫy đèn thông minh Rynan)
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	15
	Đề án Phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	16
	Dự án phát triển sản xuất giống cây trồng chất lượng cao
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	
	x
	x
	

	VII
	Lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản 
(Tỉnh đầu tư - triển khai mới)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án chuyển giao khoa học và công nghệ lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Hậu Giang đến năm 2030
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	2
	Dự án phát triển hệ thống sản xuất giống thủy sản chất lượng cao
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	3
	Dự án phát triển hệ thống sản xuất giống gia súc, gia cầm chất lượng cao
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	4
	Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Hậu Giang
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	5
	Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Hậu Giang
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	6
	Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tỉnh Hậu Giang
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	VIII
	Lĩnh vực lâm nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Dự án đang thực hiện (Tỉnh đầu tư)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án di dời dân cư từ khu bảo vệ nghiêm ngặt ra khu sản xuất của Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
	Huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	
	
	x
	

	B
	Dự án triển khai mới (Tỉnh đầu tư)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án Quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học Khu rừng đặc dụng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
	Huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	2
	Dự án trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	3
	Dự án cải tạo lung tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
	Huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	4
	Dự án du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
	Huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	IX
	Lĩnh vực thủy lợi
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Dự án đang thực hiện (Trung ương đầu tư)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng hệ thống ô bao lớn kiểm soát mặn vùng triều biển Đông Phụng Hiệp - Long Mỹ tỉnh Hậu Giang
	Huyện Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	
	
	x
	

	2
	Dự án nạo vét kênh trục tỉnh Hậu Giang
	Các huyện Phụng Hiệp, Vị Thủy, Long Mỹ và thị xã Long Mỹ
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	
	
	x
	

	B
	Các dự án triển khai mới (Tỉnh đầu tư)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng kè chống sạt lở sông Mái Dầm (đoạn từ ngã ba Trạm y tế đến Ủy ban nhân dân xã Đông Phước và đoạn từ cầu BOT đến Vàm kênh Cái Muồng Cụt, huyện Châu Thành)
	Huyện Châu Thành
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	
	
	x
	

	2
	Xây dựng kè chống sạt lở thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
	Huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	
	
	x
	

	3
	Kè chống sạt lở kênh xáng Xà No giai đoạn 3
	Huyện Châu Thành A
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	
	
	x
	

	4
	Chống chịu khí hậu tổng hợp và chuyển đổi sinh kế vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững và thịnh vượng (WB11)
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	5
	Bố trí dân cư vùng thiên tai trên địa bàn thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang
	Thành phố Ngã Bảy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	6
	Xây dựng, nâng cấp hệ thống ô bao vùng giáp nước huyện Vị Thủy
	Huyện 
Vị Thủy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	7
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống các trạm bơm điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
	Các huyện, thị xã,
 thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	8
	Đầu tư xây dựng các trạm bơm điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	9
	Xây dựng đê bao ngăn triều cho vùng cây ăn trái huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A và thành phố Ngã Bảy
	Huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A và thành phố Ngã Bảy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	10
	Xây dựng kè chống sạt lở tại các điểm xung yếu trên địa bàn tỉnh
	Các huyện, thị xã,
 thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	11
	Nạo vét kênh trục KH9, kết hợp với xây dựng hệ thống đê bao, gia cố các vị trí sạt lở trên tuyến kênh
	Huyện Châu Thành A và huyện Vị Thủy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	12
	Duy tu, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các công trình thủy lợi thuộc hệ thống đê bao Ô Môn - Xà No; hệ thống cống Nam Xà No
	Huyện Châu Thành A và huyện Vị Thủy, thành phố Vị Thanh
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	13
	Duy tu, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các công trình thủy lợi thuộc hệ thống đê bao Long Mỹ - Vị Thanh
	Thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	14
	Nạo vét sông Nước Đục - Lái Hiếu, Nàng Mau, kết hợp với xây dựng hệ thống đê bao, gia cố các vị trí sạt lở trên tuyến kênh
	Thành phố Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp và huyện Vị Thủy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	15
	Nạo vét kênh 13.000 - Long Điền - Xẻo Trâm - Xẻo Su, kết hợp với xây dựng hệ thống đê bao, gia cố các vị trí sạt lở trên tuyến kênh
	Thị xã 
Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	16
	Nạo vét tuyến kênh Ba Liên -  Cái Đĩa, kết hợp với xây dựng hệ thống đê bao, gia cố các vị trí sạt lở trên tuyến kênh
	Huyện 
Vị Thủy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	17
	Nạo vét tuyến kênh Long Mỹ 1 kết hợp hệ thống cống, đê bao ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp tạo sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
	Huyện Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	18
	Xây dựng, nâng cấp hệ thống ô bao vùng giáp nước huyện Phụng Hiệp
	Huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	19
	Xây dựng, nâng cấp hệ thống ô bao vùng giáp nước huyện Long Mỹ
	Huyện Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	20
	Xây dựng, nâng cấp hệ thống ô bao vùng giáp nước thị xã Long Mỹ
	Thị xã 
Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	21
	Xây dựng, nâng cấp hệ thống ô bao vùng giáp nước thành phố Vị Thanh
	Thành phố Vị Thanh
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	22
	Bố trí dân cư vùng thiên tai tuyến sông Mái Dầm huyện Châu Thành
	Huyện Châu Thành
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	23
	Bố trí dân cư vùng thiên tai trên địa bàn huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang
	Huyện Châu Thành A
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	24
	Bố trí dân cư vùng thiên tai trên địa bàn huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang
	Huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	X
	Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Du lịch sinh thái Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
	Huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	2
	Khu du lịch Hồ Sen 
	Thành phố Vị Thanh
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	3
	Khu du lịch sinh thái Kênh Lầu
	Thành phố Vị Thanh
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	4
	Khu du lịch hồ Tam Giác
	Thành phố Vị Thanh
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	5
	Khu du lịch căn cứ Thị xã ủy Vị Thanh
	Thành phố Vị Thanh
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	6
	Làng du lịch Sinh thái - Văn hóa Tầm Vu
	Huyện Châu Thành A
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	7
	Khu du lịch Hồ Nước Ngọt
	Huyện 
Vị Thủy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	8
	Khu du lịch Việt Úc - Hậu Giang
	Huyện 
Vị Thủy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	9
	Khu dịch vụ đô thị sinh thái thuộc vùng đệm Lung Ngọc Hoàng
	Huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	
	x

	10
	Sân gôn (golf) ở khu du lịch nghỉ dưỡng Mê Kông
	Huyện Châu Thành
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	
	x

	11
	Sân gôn (golf) ở huyện Phụng Hiệp
	Huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	
	x

	12
	Sân gôn (golf) ở huyện Long Mỹ
	Huyện Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	
	x

	13
	Vùng Du lịch cộng đồng Quýt đường Long Trị
	Thị xã 
Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	
	x
	
	x

	XI
	Y tế
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bệnh viện cấp cứu tim mạch - đột quỵ
	Thành phố Vị Thanh
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	
	x

	2
	Viện dưỡng lão - nghỉ dưỡng - an dưỡng
	Các huyện, thị xã,  thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	
	x

	3
	Khu nuôi trồng - chế biến dược liệu
	Các huyện, thị xã,  thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	
	x

	4
	Bệnh viện chấn thương - chỉnh hình - phục hồi chức năng
	Thành phố Vị Thanh
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	
	x
	
	x

	5
	Bệnh viện ung bướu hoặc nội tiết
	Thành phố Vị Thanh
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	
	x
	
	x

	6
	Trung tâm cấp cứu 115
	Các huyện, thị xã,  thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	
	x
	
	x

	7
	Khu nhà ở xã hội cho nhân viên y tế
	Các huyện, thị xã,  thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	
	x
	
	x

	8
	Các phòng khám đa khoa chất lương cao, các dịch vụ y tế
	Các huyện, thị xã,      thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	
	x
	
	x

	XII
	Cải thiện hạ tầng xã hội, môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Dự án đang triển khai (Tỉnh đầu tư)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án Nâng cấp, mở rộng bãi rác Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp
	Huyện Phụng Hiệp
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	
	
	x
	

	2
	Dự án Xây dựng hệ thống quan trắc tự động liên tục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động giai đoạn 2
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	
	
	x
	

	3
	Dự án cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác Tân Tiến
	Thành phố Vị Thanh
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	
	
	x
	

	4
	Dự án cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác Long Mỹ
	Thị xã 
Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	
	
	x
	

	5
	Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh
	Thành phố Vị Thanh
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	
	
	x
	

	B
	Dự án triển khai mới (Tỉnh đầu tư)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
	Thành phố Ngã Bảy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	

	2
	Dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Long Mỹ
	Thị xã 
Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	3
	Nâng quy mô, công suất hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh từ 3.000 m3/ngày đêm lên 8.500 m3/ngày đêm
	Thành phố Vị Thanh
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	XIII
	Bảo tồn đa dạng sinh học
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	2
	Điều tra, lập danh mục loài ngoại lai xâm hại và đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	3
	Quan trắc đa dạng sinh học, thiết lập các ô định vị theo dõi diễn biến về đa dạng sinh học
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	4
	Quan trắc biến đổi đa dạng sinh học các thủy vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu
	Các huyện, thị xã, 
thành phố
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	x
	

	XIV
	Khoa học và Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khu công nghệ số tỉnh Hậu Giang
	Thành phố Vị Thanh
	UBND tỉnh Hậu Giang
	x
	x
	
	x
	x

	2
	Dự án Xây dựng Khu thực nghiệm, bảo tồn nguồn gen và ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Hậu Giang
	Huyện
Vị Thủy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	
	x
	x
	

	XV
	Hạ tầng đô thị
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án nhà máy nước Vị Bình
	Huyện 
Vị Thủy
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	
	x

	2
	Dự án nhà máy nước Vĩnh Tường
	Thị xã 
Long Mỹ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	
	x
	
	
	x






